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ĐỀ CƯƠNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC THẨM TRA, GIÁM SÁT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
I. THẨM TRA ĐẦU TƯ CÔNG, NGÂN SÁCH

1. Thẩm tra: là việc một cơ quan chuyên môn nghiên cứu trước và cho ý kiến bằng văn bản về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND.

-Mục đích của thẩm tra:  cung cấp thông tin và giúp đại biểu HĐND những nhận xét, đánh giá của Ban về các dự thảo trình HĐND, định hướng cho đại biểu tập trung thảo luận để HĐND quyết định theo thẩm quyền.
2. Chuẩn bị cho thẩm tra phải làm gì?

- Cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết
- Yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày về vấn đề mà Ban thẩm tra; 
-Tổ chức họp lấy ý kiến của những người am hiểu về vấn đề đó;
- Khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết
3. Nội dung thẩm tra: cần xem xét đánh giá các nội dung sau:
a)Sự cần thiết, thẩm quyền

b)Nội dung:

+ Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết vơi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước

+ Phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
+ Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật.

+Nêu rõ quan điểm của Ban, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý của cơ quan chủ trì thẩm tra đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

c) Hồ sơ, quy trình

*Hồ sơ: 

+ Tờ trình Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị quyết;

+ Dự thảo nghị quyết;

+ Báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình; ý kiến của Ủy ban nhân dân và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân đối với dự thảo do Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trình;

+ Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

+ Tài liệu khác (nếu có).
* Quy trình: 
d) Xem xét về thể thức của DT nghị quyết
4. Trình tự thẩm tra

- Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết trình bày;
- Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến;
- Các thành viên của Ban thảo luận;
- Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết phát biểu ý kiến nếu thấy cần thiết;
- Chủ tọa cuộc họp kết luận.
* Hình thức thẩm tra: báo cáo thẩm tra

5. Chia sẻ kinh nghiệm trong thẩm tra dt NQ đầu tư công, ngân sách


a) NQ về đầu tư công: NQ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm


- Bám sát các quy định pháp luật về Luật Đầu tư công, NĐ 40/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan
- Về thẩm quyền: khoản 2, 3 Điều 63 Luật Đầu tư công

+Khoản 2: “Trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án”.
+ Khoản 3: Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án.
-Nội dung: 
+ Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư công năm trước, giai đoạn trước để nhận định xây dựng KH cho năm kế hoạch
+Nguồn vốn bố trí: cần có so sánh so với KH năm trước, tăng hoặc giảm, xác định nguyên nhân tình hình mà bố trí vốn, như kt giảm xuống, thiên tai…

+ Các công trình danh mục được bố trí vốn: xem xét đảm bảo về tiêu chí, nguyên tắc bố trí theo quy định (Đ 51, 52, 53, 54 Luật Đầu tư công)
+ Việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên: 

 Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn;
Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;
Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
 Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
 Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định: Điều 52 và Điều 53, khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công
+ Rà soát tính pháp lý của từng công trình dự án được bố trí vốn: như nằm trong KH trung hạn, bố trí vốn thực hiện thì phải đảm bảo có quyết định đầu tư dự án, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện dự án bố trí cho công trình dự án phù hợp với tính pháp lý (Điều 54); tiến độ triển khai dự án, tính chất, mục tiêu của dự án; khả năng ngân sách…
* Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công:

-CSPL: K7Đ67. Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây:
- Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương;
- Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.

* Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
b) NQ về tài chính: dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

-Thẩm quyền: Khoản 6 Điều 44 Luật ngân sách

“Trước ngày 10 tháng 12, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau. Hội đồng nhân dân cấp dưới quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách.”

- Nội dung:
*Đánh giá dự toán thu trong nghị quyết: 

- Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm trước

- Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

 - Nhiệm vụ thu ngân sách cấp trên giao: phải xây dựng dự toán thu bằng hoặc cao hơn, không được thấp hơn.
- Những chủ trương và biện pháp lớn sẽ thực hiện trong năm kế hoạch và những nhân tố có thể ảnh hưởng đến thu ngân sách
- Đánh giá khả năng, các nguồn thu có thể đảm bảo thực hiện dự toán

- Có thể khảo sát đánh giá các nguồn thu làm cơ sở thẩm tra dự toán thu; rà soát kỹ các nguồn thu, đánh giá đúng và khai thác tốt các nguồn thu,
- Đề xuất giải pháp để đảm bảo đạt được dự toán thu

*Dự toán chi ngân sách
- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi năm trước
- Đánh giá dự toán chi so với năm trước, tăng giảm; xác định tính hợp lý trong xây dựng bố trí dự toán chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên; ưu tiên cho chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên đảm bảo hoạt động của các cơ quan; bố trí dự toán chi cho giáo dục, y tế theo quy định.
II. GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG, NGÂN SÁCH
1. Giám sát là gì: là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
2. Chủ thể giám sát

 Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân.
3. Nguyên tắc hoạt động giám sát
- Tuân thủ hiến pháp và pháp luật

- Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả

- Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát

4. Nội dung giám sát:

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật

- Việc thực hiện nghị quyết của HĐND

5. Các hình thức của hoạt động giám sát (Điều 57 luật )
- Xem xét báo cáo của các cơ quan theo quy định của pháp luật (của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 59 của Luật HĐGS của QH-HĐND).
- Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật.
- Xem xét các văn bản QPPL (như quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp).
- Giám sát chuyên đề.
- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
- Giám sát vụ việc.
- Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên thường trực HĐND.
6. Hai hoạt động giám sát của HĐND

a) Giám sát tại kỳ họp

- Nội dung: báo cáo, đề án, chương trình, dự thảo NQ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

- Hình thức: thẩm tra của các ban, thảo luận của đại biểu, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm

b) Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp

- Nội dung: tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết HĐND, tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật

-Các hình thức: giám sát chuyên đề; giám sát vụ việc cụ thể; chất vấn giữa hai kỳ họp; hoạt động giải trình tại phiên họp TTHĐND 
7. Giám sát chuyên đề
- Là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND và tuan thủ các quy định của hiến pháp, pháp luật và một số vấn đề nào đó hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đó chịu sự giám sát

- Chủ thể thực hiện: HĐND, TT HĐND, các Ban của HĐND

- Để giám sát chuyên đề thì chủ thể giám sát phải thành lập đoàn giám sát
- Quyết định thành lập đoàn giám sát phải xác định rõ: đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần đoàn giám sát và cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát

-Đoàn giám sát chuyên đề xây dựng đề cương báo cáo, thông báo nội dung, kế hoạch, chương trình làm việc và thành phần đoàn giám sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Tổ chức thực hiện giám sát theo đúng nội dung, kế hoạch

-Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát theo quy định (chậm nhất 10 ngày đối với giám sát của Ban; 15 ngày đối với giám sát của TTHĐND kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát). Đối với đoàn giám sát của HĐND trước khi báo cáo kết quả cho HĐND tại kỳ họp gần nhất, phải báo cáo kết quả giám sát trước cho TT. HĐND.
-Chủ thể giám sát xem xét quyết định (bằng kết luận giám sát)

8. Chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát về kế hoạch đầu tư

a) Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công nói chung

-Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

-Tiến độ giải ngân vốn từng giai đoạn cụ thể (chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án….)

- Tình hình thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư

- Tình hình huy động vốn cho đầu tư

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Các giải pháp thực hiện

b) Giám sát công trình, dự án trọng điểm

- Tiến độ thực hiện

- Đúng mục tiêu đầu tư

- Đảm bảo quy trình thủ tục

- Sự tuân thủ thiết kế kỹ thuật, định mức đơn giá, dự toán các hạng mục công trình và tổng dự toán

- Việc bàn giao, quản lý, khai thác sau đầu tư

- Chất lượng công trình./.

  9. Chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát về tài chính-ngân sách

a) Giám sát việc phân bổ và giao dự toán ngân sách
- Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách đúng nghị quyết và đúng quy định của pháp luật  (về đối tượng giao, thời gian giao…)

-Giám sát phân bổ thu: HĐND quyết định tổng thu ngân sách trên địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương và các nguồn thu

- Việc phân bổ thu ngân sách như thế nào thuộc trách nhiệm của UBND. HĐND giám sát việc phân bổ thu ngân sách của UBND có phù hợp với dự toán thu ngân sách và các chủ trương, giải pháp lớn về ngân sách đã nêu trong nghị quyết của HĐND

- Giám sát việc phân bổ chi: khi quyết định dự toán chi, HĐND đã quyết định tổng chi, quyết định phân bổ cho từng cơ quan đơn vị. Trọng tâm giám sát vào việc thực hiện phân bổ và giao dự toán có đúng hướng, có đầy đủ, có kịp thời không?

b) Giám sát tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách

-Tiến độ thực hiện dự toán thu (xem xét tiến độ thực hiện dự toán thu nói chung và xét từng khoản thu, từng khu vực (nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài), từng ngành…

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về thu ngân sách (thu đúng, thu đủ, thu kịp thời)

- Giám sát việc huy động vốn cho đầu tư phát triển (đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng hạn mức, đúng trình tự thủ tục…)

c) Giám sát việc thực hiện dự toán chi thường xuyên

- Tiến độ giải ngân

- Việc sử dụng vốn có đúng mục đích, có đạt được mục tiêu đề ra

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về chi tiêu ngân sách (trình tự, thủ tục, đơn giá, định mức…)

- Việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị thuộc ngành dọc cấp trên có đúng quy định pháp luật./.
